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Authorized Distributor 

ABB SOFTSTARTER 

BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG MỀM ABB 2024 
KHỞI ĐỘNG MỀM - LOẠI PSE 

Khởi động và dừng mềm, điện áp hoạt động Ue 208…600 VAC 

Chức năng bảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ Cấp bảo vệ IP20, điện |p điều 

khiển 100…250V 50/60 Hz 

 

Hình ảnh 
Công suất Pe 

(Kw) Motor 

Dòng định mức 

Motor, Ie 

 

Loại 

 

Mã sản phẩm 
Đơn giá 

VND 

Images 230V 400 500V (A) Type Order code Unit price 

 

 
 

 

 

 

Điện áp điều khiển Us, 100…250 VAC 

3 7,5 11 18 PSE18-600-70 1SFA897101R7000 14.458.800 

4 11 15 25 PSE25-600-70 1SFA897102R7000 15.182.400 

5,5 15 18,5 30 PSE30-600-70 1SFA897103R7000 15.906.000 

7,5 18,5 22 37 PSE37-600-70 1SFA897104R7000 16.627.800 

9 22 30 45 PSE45-600-70 1SFA897105R7000 17.351.400 

11 30 37 60 PSE60-600-70 1SFA897106R7000 18.075.600 

15 37 45 72 PSE72-600-70 1SFA897107R7000 19.158.000 

18,5 45 55 85 PSE85-600-70 1SFA897108R7000 20.965.800 

22 55 75 106 PSE105-600-70 1SFA897109R7000 28.123.800 

30 75 90 143 PSE142-600-70 1SFA897110R7000 31.450.200 

40 90 110 171 PSE170-600-70 1SFA897111R7000 32.244.600 

45 110 132 210 PSE210-600-70 1SFA897112R7000 52.415.400 

59 132 160 250 PSE250-600-70 1SFA897113R7000 59.282.400 

75 160 200 300 PSE300-600-70 1SFA897114R7000 60.439.800 

90 200 250 370 PSE370-600-70 1SFA897115R7000 76.995.000 

Phụ kiện cho khởi động mềm PSE 

Cáp USB (Service engineer tool) PSECA 1SFA897201R1001  

Đầu kết nối FieldBusPlug PS-FBPA 1SFA896312R1002 

DeviceNet FieldBusPlug 0.5m DNP21-FBP.050 1SAJ230000R1005 

Modbus-RTU FieldBusPlug 0.5m MRP21-FBP.050 1SAJ250000R1005 

CANopen FieldBusPlug 0.5m COP21-FBP.050 1SAJ230100R1005 

(*) Truyền thông cho KĐM PSE bao gồm: Đầu kết nối FieldBusPlug và FielBusPlug đi kèm 
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KHỞI ĐỘNG MỀM - LOẠI PSTX 

Khởi động và dừng mềm, điện |p c|ch điện 690V 

Bảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass công tắc tơ, màn hình ngoài Cấp bảo vệ 

IP20, điện |p điều khiển 100…250V 50/60 Hz 

 

 

 

Hình ảnh 

IN LINE INSIDE DELTA 
 

 

 

Mã sản phẩm 

 

 

Đơn giá 

VNĐ 

 

Công suất 
Dòng 

định mức 

 

Công suất 
Dòng 

định mức 

 

 

Loại 

Motor Pe/ Ie Motor Pe/ Ie 
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Softstarter loại PSTX30 … 1250 with integrated by-pas, 208 - 600V 

15 30 25 52 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000 23.134.200 

18,5 37 30 64 PSTX37-600-70 1SFA898104R7000 23.859.000 

22 44 37 76 PSTX45-600-70 1SFA898105R7000 25.303.800 

30 50 55 105 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000 26.749.200 

37 60 59 124 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000 28.557.000 

45 72 75 147 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000 29.280.600 

55 85 90 181 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000 33.329.400 

75 105 132 245 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000 41.426.400 

90 142 160 300 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000 45.618.600 

110 175 184 360 PSTX210-600-70 1SFA898112R7000 54.511.800 

132 210 220 430 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000 62.680.800 

160 250 257 515 PSTX300-600-70 1SFA898114R7000 72.151.800 

200 300 355 640 PSTX370-600-70 1SFA898115R7000 92.394.600 

250 470 450 814 PSTX470-600-70 1SFA898116R7000 107.937.600 

315 570 540 987 PSTX570-600-70 1SFA898117R7000 119.289.000 

400 720 710 1247 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000 200.260.800 

450 840 800 1455 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000 230.191.800 

560 1050 1000 1810 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000 260.194.200 

710 1250 1200 2160 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000 291.643.200 

 

 

 


